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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/6/2019 đến ngày 30/6/2019


	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	3077/BTNMT-TCQLĐĐ
	27/6/2019
	V/v rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai
	
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	05/2019/TT-BTNMT
	28/6/2019
	Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định
	14/8/2019
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	43/NQ-CP
	23/6/2019
	Nghị quyết  về Báo cáo của Chính phủ về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách trung ương quý I năm 2019
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	7176/BTC-KBNN
	20/6/2019
	V/v thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN tại ngân hàng
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	35/2019/TT-BTC
	12/6/2019
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	7233/BTC-TCNH
	25/6/2019
	V/v chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
	
	

	7. 
	Chính phủ
	45/NQ-CP
	25/6/2019
	Nghị quyết của Chính phủ về Báo cáo của Chính phủ về tình hình, hiệu quả hoạt động và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
	
	

	8. 
	Chính phủ
	57/2019/NĐ-CP
	26/6/2019
	Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
	26/6/2019
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	17/CT-TTg
	27/6/2019
	Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3016/BTNMT-VCLCS
	26/6/2019
	Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020
	
	

	11. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3088/BTNMT-BĐKH
	28/6/2019
	Về việc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất các nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	5492/VPCP-QHĐP
	21/6/2019
	V/v Đôn đốc các địa phương gửi báo cáo và đăng ký danh sách tham dự phiên họp Chính phủ trực tuyến
	
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4133/BKHĐT - ĐTNN
	17/6/2019
	V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng năm 2019
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	16/CT-TTg
	25/6/2019
	Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	18/CT-TTg
	29/6/2019
	Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên
	
	

	16. 
	Chính phủ
	56/2019/NĐ-CP
	24/6/2019
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
	24/6/2019
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	5722/VPCP-NN
	28/6/2019
	V/v điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang
	
	

	18. 
	Bộ Công Thương
	4576/BCT-TCCB
	27/6/2019
	Phối hợp thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với Cục QLTT cấp tỉnh
	
	

	19. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1968/BTTTT-THH
	20/6/2019
	V/v hướng dẫn triển khai kết nối liên thông hệ thống dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang với một số hệ thống thông tin ở Trung ương
	
	

	20. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2024/BTTTT-CNTT
	25/6/2019
	V/v Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
	
	

	21. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2055/BTTTT-THH
	27/6/2019
	V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020
	
	

	22. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1552/QĐ-BTNMT
	21/6/2019
	Về việc ban hành Quyết định công bố bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
	
	

	23. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2/QĐ-BCĐASEAN
	26/6/2019
	Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 – 2020
	
	

	24. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3/CV-BCĐASEAN
	26/6/2019
	V/v triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020
	
	

	25. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4510/BNN-VPĐP
	27/06/2019
	V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
	
	

	26. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	2455/LĐTBXH-TCGDNN
	21/6/2019
	VV HD tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng NTM
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4185-BKHĐT-HTX
	19/6/2019
	V/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX 6 tháng đầu năm 2019
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	770/QĐ-TTg
	23/6/2019
	Quyết định điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020
	
	

	29. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3007/BTNMT-TCMT
	25/6/2019
	Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện NTM
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	793/QĐ-TTg
	27/6/2019
	Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	795/QĐ-TTg
	27/6/2019
	Quyết định Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4273/BKHĐT-KTNN
	21/6/2019
	V/v rà soát các dự án chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4496/BNN-KTHT
	27/6/2019
	V/v thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2481/QĐ-BNN-TCCB
	28/6/2019
	Kiện toàn Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp
	
	

	35. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	902/QĐ-LĐTBXH
	25/6/2019
	Vv công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực NCC thuộc phạm vi chức năng QLNN của BLĐTBXH
	
	

	36. 
	Chính phủ
	46/NQ-CP
	27/6/2019
	Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	5464/VPCP-CN
	21/6/2019
	V/v tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và lộ trình giai đoạn 2019-2025
	
	

	38. 
	Bộ Xây dựng
	754/BXD-KHCN
	20/6/2019
	V/v điều tra khảo sát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật điều tiết các hoạt động TC, QCKT
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	7450/BTC-TCDN
	27/6/2019
	V/v khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu trường đại học
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4055/BKHĐT-PTDN
	14/6/2019
	V/v khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025
	
	

	41. 
	Bộ tài chính
	7212/BTC-TCDN
	21/6/2019
	V/v bổ sung hồ sơ xếp loại doanh nghiệp đối với DN nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang
	
	

	42. 
	Chính phủ
	55/2019/NĐ-CP
	24/6/2019
	Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	16/8/2019
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	5685/VPCP-KTTH
	27/6/2019
	V/v Báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	5733/VPCP-DMDN
	28/6/2019
	V/v thực hiện công bố thông tin của DNNN năm 2019
	
	

	45. 
	Bộ Công Thương
	08/2019/TT-BCT
	26/6/2019
	Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
	12/8/2019
	

	46. 
	Thủ tướng Chính phủ
	23/2019/QĐ-TTg
	27/6/2019
	Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
	01/9/2019
	

	47. 
	Bộ Nội vụ
	09/2019/TT-BNV
	14/6/2019
	V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
	01/8/2019
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	2717/BNV-CQĐP
	17/6/2019
	Vv khẩn chương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019-2021
	
	

	49. 
	Bộ Nội vụ
	2754/BNV-CQĐP
	18/6/2019
	VV hoàn thiện đề án điều chỉnh ĐGHC để mở rộng tp Tuyên Quang và thành lập các phường thuộc tp Tuyên Quang
	
	

	50. 
	Bộ Nội vụ
	08/2019/TT-BNV
	10/6/2019
	Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
	25/7/2019
	

	51. 
	Bộ Nội vụ
	2864/BNV-TCBC
	27/6/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ
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